
TRƯỜNG MẦM NON NGŨ ĐOAN

C1 C2 C3 B1 B2 B3 B4 A1 A2 A3 A4

12 PTTC:  VĐ: 

Đi thay đổi 

hướng theo 

đường đich 

dắc 3-4 điểm

PTTC:  VĐ: 

Chuyền 

bóng theo 

hàng dọc

PTTM: Cắt 

dán cây ăn 

quả

Phát triển 

thẩm mĩ:

- Tạo hình: 

vẽ vườn cây 

ăn quả.

* PTTC

 VĐ: Trèo 

qua ghế dài

Phát triển 

NT

 Toán: So 

sánh sắp xếp 

chiều cao 

của 3 đối 

phát triển 

thể chất: 

VĐCB chạy 

chậm 60 - 80 

m

PTTC: Đi 

thay đổi tốc 

độ theo hiệu 

lệnh

PT ngôn ngữ

Đồng dao: 

Họ rau

PT thể chất.

- VĐ: Chạy 

chậm 18m 

trong 

khoảng 10s

PT nhận thức

- KPKH: 

Tìm hiểu quá 

trình phát 

triển của cây 

từ hạt.

13

PTTM: Tạo 

hình: Cắt 

dán lá cây

PTTN: So 

sánh dài 

ngắn

PTNN: 

Truyện: Chú 

đỗ con

Phát triển 

thể chất:

- VĐ: Chạy

chậm 60 – 

80m

* PTTM

 SDDCGĐ: 

theo nhịp bài 

hát “Em yêu 

cây xanh ”

Phát triển 

TC

 VĐ: “Chạy 

chậm 60-

80m”

phát triển 

thẩm mỹ: vẽ 

vườn cây ăn 

quả

PTTM: Xé 

dán vườn 

cây ăn quả

PTTC:VĐ 

Chạy chậm 

18m trong 

liên tục theo 

hướng thẳng 

trong 

khoảng 5-7s

PT nhận 

thức

- KPKH: 

Tìm hiểu 

quá trình 

phát triển 

của cây từ 

PT thể chất.

- VĐ: Chạy 

chậm 18m 

trong khoảng 

10s

14

PTNN: Đọc 

đồng dao: 

Lúa ngô là 

cô đậu nành

PTTM: Dạy 

hát: Lý cây 

xanh

PTNT: So 

sánh 2 đối 

tượng về 

kích thươc 

dài ngắn

Phát triển 

nhận thức:

- Toán: So 

sánh sắp xếp 

chiều cao 

của 3 đối 

tượng

* PTNT

 Toán: So 

sánh chiều 

cao của 3 

đối tượng

Phát triển 

TM

 Âm nhạc: 

SDDC gõ 

đệm theo tiết 

tấu chậm bài 

hát “ Em yêu 

cây xanh”

phát triển 

ngôn ngữ: 

đồng dao 

nhà em có 

một cây cau

PTNT: Tìm 

hiểu quá 

trình phát 

triển của cây 

từ hạt

PTTCKNX

H: Bé thực 

hành chăm 

sóc cây

PT thẩm mỹ.

- ÂN: Dạy 

hát: Em yêu 

cây xanh 

PT thẩm mỹ.

- Tạo hình: 

Xé dán 

“Vườn cây 

ăn quả”. 

15 PTTN: So 

sánh dài 

ngắn

PTNN: Đọc 

đồng dao: 

Lúa ngô là 

cô đậu nành
PTTM: ÂN 

Dạy hát: Lý 

cây xanh

Phát triển 

ngôn ngữ:

- Dạy trẻ kể 

lại truyện: 

Chú đỗ con

* PTNN

 Dạy trẻ kể 

lại truyện: 

chú đỗ con

Phát triển 

NN.

 Dạy trẻ kể 

lại truyện: 

“Hạt đỗ só

phát triển 

nhận 

thức:Tách 1 

nhóm có 4 

đối tượng 

thành các 

nhóm nhỏ 

hơn

PTNN: 

Đồng dao 

nhà em có 

một cây cau

PTNT: Tìm 

hiểu quá 

trình phát 

triển của cây 

từ hạt 

PT 

TCKNXH

- Thực hành 

chăm sóc 

cây xanh. 

PT 

TCKNXH

- Thực hành 

chăm sóc cây 

rau. 

BÁO GIẢNG CHỦ ĐỂ: THỰC VẬT

 ( Thời gian thực hiện: 3 tuần  từ 12/01/2026 đến 30/01/2026)

Ngày
Khối 3T Khối 4T Khối 5T



16 PTTM: ÂN 

Dạy hát: Lý 

cây xanh

PTTM: Tạo 

hình: Cắt 

dán vườn 

cây

PT 

TCKNXH

- Bé bảo vệ 

và chăm sóc 

cây

Phát triển 

thẩm mỹ

- Âm nhạc: 

Dạy hát “Em 

yêu cây 

xanh”

* PT TM

 Tạo hình: 

Vẽ vườn cây 

ăn quả

Phát triển 

TM

 Tạo hình: 

Vẽ vườn cây 

ăn quả

phát triển 

thẩm mỹ: sử 

dụng dụng 

cụ gõ đệm 

theo tiết tấu 

chậm bài hát 

: Em yêu 

PTTM: Dạy 

hát em yêu 

cây xanh

PTTM Vẽ 

vườn cây ăn 

quả

PT NN

- Dạy trẻ kể 

lại truyện: 

Cây khế.

PT thẩm mỹ

- Âm nhạc: 

Dạy hát “Em 

yêu cây 

xanh” 

17 T7 T7 T7 T7 T7 T7 T7 T7 T7 T7

18 CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN

19 PTTC:  VĐ: 

Chuyền 

bóng theo 

hàng dọc

PTTM:  Dạy 

hát: Bầu bí
PTTC:  VĐ: 

Đi thay đổi 

hướng theo 

đường dich 

dắc 3-4 điểm

Phát triển 

thể chất:

- VĐ : Trèo 

qua ghế dài

* PTTM

 Âm nhạc:

 DH: Hoa 

trường em

TCKNXH.

 Bé làm hoa 

quả dầm

phát triển 

thể chất: 

VĐCB Trèo 

qua ghế dài

PTNT: Đo 

độ dài môt 

vật bằng các 

đơn vị đo 

khác nhau

PTTC:Ném 

xa bằng 1 

tay

PT TM

- Âm nhạc: 

Dạy múa 

“Hoa trường 

em” 

PT thể chất.

- VĐ: Ném 

xa bằng 1 

tay.

20 PTNT: 

Toán: Đếm 

đến 4, nhận 

biết nhóm có 

4 đối tượng

PTTC:  VĐ: 

Đi thay đổi 

hướng theo 

đường đich 

dắc 3-4 điểm

PTNT: 

KPKH: Tìm 

hiểu một số 

loại củ.

Phát triển 

ngôn ngữ:

- Dạy thơ : 

Hoa kết trái

* PTTC:

  VĐ: Chạy 

chậm 60- 

80m

Phát triển 

TC

 VĐCB: 

Trèo qua 

ghế dài

phát triển 

nhận thức: 

tìm hiểu một 

số loại hoa 

PTTC: Chạy 

18m liên tục 

theo hướng 

thẳng trong 

khoảng 5-7s

PTTM: Dạy 

múa: Hoa 

trường em

PT TC

- VĐ: Đi 

thay đổi theo 

hiệu lệnh.

PT ngôn 

ngữ.

- Dạy trẻ kể 

lại truyện: Sự 

tích hoa 

21 PTTM:  Dạy 

hát: Bầu bí

PTTM: Nặn 

một số loại 

củ, quả

PTTM: ÂN: 

Dạy hát Bắp 

cái xanh

Phát triển 

thẩm mỹ:

- Âm nhạc: 

Dạy trẻ sử 

dụng dụng 

cụ gõ đệm 

theo nhịp bài 

hát   “Màu 

hoa”

* PT 

TCKNXH

 SEL: Hạt 

giống kì 

diệu

Phát triển 

NT

 Toán: Tách 

1 nhóm có 4 

đối tượng 

thành các 

nhóm nhỏ 

hơn

phát triển 

thẩm mỹ: 

dạy hát Hoa 

trường em

PTTCKNX

H: Thực 

hành chăm 

sóc cây rau

PTNN : Làm 

quen chữ cái 

h,k

* PTNT

 Toán: Đo 

độ dài 1 vật 

bằng các 

đơn vị đo 

khác nhau

PT thẩm mỹ

- Âm nhạc: 

Dạy múa 

“Hoa trường 

em” 

22 PTNN: Kể 

chuyện: Chú 

đỗ con

PTNT: Đếm 

đến 4 nhận 

biết nhóm có 

4 đối tượng

PTNN: 

Đồng dao: 

Lúa ngô

Phát triển 

TCKNXH 

(Sell):

- Cảm xúc 

của bé khi 

tham gia 

trồng hoa.

* PTNT

 Toán: Đếm 

đến 5 nhận 

biết nhóm có 

5 đối tượng, 

nhận biết số 

5

Phát triển 

TM

 Âm nhạc: 

Dạy hát 

“Màu hoa”

phát triển 

ngôn ngữ: 

Day thơ hoa 

kết trái

PTNN: Dạy 

trẻ kể lại 

truyện sự 

tích hoa 

hồng

PTNT: 

Toán:Đo độ 

dài 1 vật 

bằng các 

đơn vị đo 

khác nhau

PT TM

- Tạo hình: 

Vẽ 1 số loại 

hoa 

PT ngôn 

ngữ.

- Làm quen 

chữ cái: h, k 



23 PTTM: Nặn 

một số loại 

củ, quả

PTNN: Kể 

chuyện: Chú 

đỗ sót

PTTM: Nặn 

một số loại 

củ.

Phát triển 

nhận thức:

- Toán: 

Đếm, nhận 

biết chữ số 5 

và nhận biết 

nhóm có 5 

đối tượng.

* PT NN.

 Thơ: Hoa 

kết trái

Phát triển 

NN

 Dạy trẻ đọc 

thơ: “Hoa 

kết trái”

phát triển 

tình cảm kỹ 

năng xã hội: 

Giáo án Sel  

cảm xúc của 

bé khi trồng 

hoa

PTTM: Dạy 

múa hoa 

trường em

PTTM:Tạo 

hình Xé dán 

hoa 

PT NN

- Dạy đồng 

dao: Cây cau 

PT nhận 

thức.

- Toán: Đếm 

đến 9, nhận 

biết nhóm 

đối tượng có 

số lượng là 

9, nhận biết 

số 9.

24 T7 T7 T7 T7 T7 T7 T7 T7 T7 T7 T7

25 CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN

26 PTNT: Tìm 

hiểu về một 

số loài hoa

PTNT: Tìm 

hiểu về một 

số loài hoa
PTTC:  VĐ: 

Chuyền bắt 

bóng 2 bên 

theo hàng 

dọc

Phát triển 

nhận thức:

- KPKH: 

Tìm hiểu 1 

số loại quả

* PTTC:

 VĐ: Ném 

xa bằng 1 

tay

Phát triển 

TC

 VĐ: “Ném 

xa bằng 1 

tay”

phát triển 

thẩm mỹ: 

nặn một số 

loại rau củ

PTTC: Ném 

xa bằng một 

tay

PTNT:Toán 

Đếm đến 9 

nhận biết 

nhóm đối 

tượng có số 

lượng là 9, 

nhận biết số 

9

* PTTC:

 VĐ: Ném 

xa bằng 1 

tay

PT ngôn 

ngữ.

- Dạy đồng 

dao: Họ rau 

27 PTTM: Xé 

dán hoa mùa 

xuân

PTNN: Kể 

chuyện: Sự 

tích hoa mào 

gà

PTNT: 

Toán: Đếm 

đến 4

Phát triển 

thể chất:

- VĐ: Ném 

xa bằng 1 

tay.

* PTNT

 KPKH: Tìm 

hiểu một số 

loại rau

Phát triển 

NT

 KPKH: Tìm 

hiểu về một 

số loại rau 

theo 1-2 dấu 

phát triển 

thể chất: 

ném xa bằng 

một tay

PTTM: Vẽ 

vườn rau

PTTC:Đi 

thay đổi tốc 

độ theo hiệu 

lệnh

PT NN

- Làm quen 

chữ cái: h, k 

PT thể chất.

- VĐ: Đi 

thay đổi tốc 

độ theo hiệu 

lệnh.

28 PTNN: Kể 

chuyện: Sự 

tích hoa mào 

gà

PTTM: Xé 

dán hoa 

PTTM: 

SDDCAN 

theo nhịp bài 

hát: Hoa 

trường em.

Phát triển 

TCKNXH

- Làm hoa 

quả dầm

* PTNN. 

Đồng dao: 

Lúa ngô là 

cô đậu lành

Phát triển 

TN

 Tạo hình: 

Nặn một số 

loại rau ăn 

củ

phát triển 

nhận thức: 

so sánh sắp 

xếp chiều 

cao của ba 

đối tượng

PTTCKNX

H: Làm salat 

trộn hoa quả

PTTCKNX

H: Làm salat 

hoa quả

PT NT

- Toán: Đếm 

đến 9, nhận 

biết nhóm 

đối tượng có 

số lượng là 

9, nhận biết 

số 9.

PT 

TCKNXH

- Làm hoa 

quả dầm



29 PTTM: 

SDDCAN 

theo nhịp bài 

hát: Màu 

hoa.

PTTCKNX

H: Bảo vệ 

chăm sóc 

các loài hoa

 PTNN. 

Truyện:  

Hoa mào gà

Phát triển 

ngôn ngữ:

-  Dạy đồng: 

Đồng dao về 

củ 

* PTTM

 Tạo hình: 

Nặn 1 số rau- 

củ

Phát triển 

NN:

 Dạy đồng 

dao: Đồng 

dao về củ

phát triển 

tình cảm kỹ 

năng xã hội: 

bé làm hoa 

quả dầm

PTNN: Làm 

quen chữ cái 

h,k

PTNN: Dạy 

trẻ kể lại 

truyện:Quả 

bầu tiên

PT TM

- Tạo hình: 

Xé dán: 

Vườn cây ăn 

quả nhà bé

PT nhận thức

- Đo độ dài 1 

vật bằng các 

đơn vị đo 

khác nhau

30 PTTCKNX

H: Bảo vệ 

chăm sóc 

cây

PTTM: Dạy 

vận động sử 

dụng dụng 

cụ gõ đệm 

theo theo 

nhịp bài hát: 

Hoa trường 

PTTM: Xé 

dán một số 

loại quả ( 

quả cam, 

quả chuối)

Phát triển 

thẩm mỹ:

- Tạo hình: 

Nặn 1 số 

loại củ 

PT 

TCKNXH

 Giờ học trải 

nghiệm: 

Làm hoa quả 

dầm

Phát triển 

TCKNXH

 Sell

 Cảm xúc 

của bé khi 

tham gia 

trồng rau.

phát triển 

ngôn ngữ: 

dạy trẻ kể lại 

chuyện cây 

rau của thỏ 

út

PTNT: Đếm 

đến 9 nhận 

biết nhóm có 

9 đối tượng 

nhận biết 

nhóm số 9

PTTM: Âm 

nhạc dạy 

hát:Em ra 

vườn rau

PT 

TCKNXH

- Làm salats 

trộn

PT thẩm mỹ

- Tạo hình: 

Vẽ “Vườn 

rau của bé”. 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Kiến Hưng, ngày  05 tháng 01 năm 2026
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